
PHỤ LỤC III 
Tiến độ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh giao 09 tháng đầu năm 2019 

(Kèm theo Báo cáo số 208/BC-STP  ngày 20/9/2019 của Sở Tư pháp) 

 

Stt Tên văn bản 
Trách nhiệm tham 

mưu 
Thời hạn quy 

định 
Tiến độ 

1 Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế xin lỗi 
cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải 
quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Văn phòng UBND tỉnh 
Trong tháng 

7/2019 
Đã hoàn thành 

2 Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định phân 
công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện đảm 
bảo an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh 
doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp giấy 
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP thuộc 
phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT 
trên địa bàn tỉnh 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn (đã giao 

Sở Y tế chủ trì) 

Trong tháng 
6/2019 

Trong hạn (Đã 
gia hạn đến tháng 

10/2019 và đổi 
tên văn bản) 

3 Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế thu 
thập, quản lý, khai thác, chia sẽ và sử dụng thông tin, 
dữ liệu tài nguyên và môi trường, quy chế khai thác 
và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên môi trường trên 
địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Trong Quý 
II/2019 

Đã hoàn thành 
(Quá hạn) 

4 Quyết định của UBND tỉnh sửa đổi bổ sung một số 
điều tại Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 
15/8/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông quy định về 
điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh cấp trưởng, cấp phó 
các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch; Trưởng, Phó trưởng phòng Văn hóa - 
Thông tin các huyện, thị xã 

Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 

Trong tháng 
5/2019 

Quá hạn 



5 Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định tiêu 
chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng 
công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (thay thế 
Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 
của UBND tỉnh) 

Sở Tư pháp 
Trước ngày 
15/6/2019 

Đã hoàn thành 

6 Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 
17/2013/QĐ-UBND ngày 08/10/2013 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh, về việc ban hành Quy chế xét tặng 
Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Nông 

Sở Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 

Trong tháng 
6/2019 

Quá hạn 

7 Xây dựng Quy chế phối hợp quản lý hoạt động mua 
bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới trên địa 
bàn Đắk Nông. 

Sở Công thương Tháng 12/2019 Trong hạn 

8 Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản 
lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh 
(thay thế Quyết định số 29/2011/QĐ-UBND ngày 
01/11/2011 của UBND tỉnh) 

Sở Thông tin và Truyền 
thông 

Tháng 9/2019 Trong hạn 

9 Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 
44/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND 
tỉnh quy định về xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ 
quan nhà nước, tổ chức và cá nhân trực tiếp quản lý 
rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thông 

30/10/2019 Trong hạn 

10 Quyết định của UBND tỉnh thay thế Quyết định số 
20/2010/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 của UBND tỉnh 
ban hành Quy định quản lý nhà nước về chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở Khoa học và Công 
nghệ 

Tháng 12/2019 Trong hạn 

11 Xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 
18/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của HĐND tỉnh 
về việc quy định chính sách ưu tiên, chế độ ưu đãi 

Sở Giáo dục và Đào tạo 
Kỳ họp tháng 

7/2020 của 
HĐND tỉnh 

Trong hạn 



đối với cán bộ, quản lý, giáo viên, học sinh trong 
trung học phổ thông chuyên và đối với học sinh đạt 
giải, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh đạt giải tại các 
trường phổ thông của tỉnh Đắk Nông 

12 Xây dựng Nghị quyết của HĐND ban hành cơ chế 
thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút 
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

Sở Tài nguyên và Môi 
trường 

Tháng 10/2019 Trong hạn 

13 Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành định 
mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình 
phù hợp với các mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Tháng 10/2019 Trong hạn 

14 Xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 
07/2017/QĐ-UBND ngày 09/3/2017 ban hành Quy 
chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ 
chức, miễn nhiệm và luân chuyển đổi với công chức, 
viên chức tỉnh Đắk Nông  

Sở Nội vụ Tháng 12/2019 Trong hạn 

15 Xây dựng Quyết định ban hành danh mục, thời gian 
sử dụng và tỷ lệ hao mòn cố định hữu hình, tài sản cố 
định vô hình và tài sản cố định đặc thù trên địa bàn 
tỉnh Đắk Nông 

Sở Tài chính Tháng 10/2019 Trong hạn 

16 Xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp 
cung cấp thông tin để kiểm tra, đối chiếu kết quả 
đăng nhập dữ liệu tài sản công vào Cơ sở dữ liệu 
quốc gia và sử dụng thông tin lưu giữ trong Cơ sở dữ 
liệu quốc gia trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 

Sở Tài chính Tháng 10/2019 Trong hạn 

17 Tổng hợp phương án giá của các đơn vị cấp nước 
sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Tài 
chính thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 

Sở NN&PTNT 
Không giao 

thời hạn 
Trong hạn 



18 Tổng hợp phương án giá của các đơn vị cấp nước 
sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh, gửi Sở Tài 
chính thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt 

Sở Xây dựng 
Không giao 

thời hạn 
Trong hạn 
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